
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6/14, khu phố 4B, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

05/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ UGREEN VIỆT NAM

3702917018

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất pin và ắc quy
Chi tiết: Sản xuất pin và ắc quy: Pin có dioxit mangan, dioxit 
thủy ngân, ôxit bạc; Sản xuất ắc quy điện, bao gồm các phần 
như: Tấm ngăn, bình ắc quy, vỏ bọc; Sản xuất ắc quy axit chì; 
Sản xuất ắc quy nitrat camium; Sản xuất ắc quy NiMH; Sản 
xuất ắc quy Lithi; Sản xuất ắc quy khô; Sản xuất ắc quy nước 
(không tồn trữ và sản xuất hóa chất tại trụ sở. Doanh nghiệp 
chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp 
luật)

2720

2. Sản xuất máy luyện kim
(không hoạt động tại trụ sở)

2823

3. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)

2822

4. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp; Sản xuất 
băng tải nâng, hạ (không hoạt động tại trụ sở).

2816

5. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(không hoạt động tại trụ sở).

2599

6. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, 
máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh 
R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ UGREEN 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: UGREEN VIET NAM EQUIPMENT 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: UGREEN VIET NAM EQUIPMENT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ 
cho thuê lại lao động).

7830

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện). Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
chưa được phân vào đâu

4659

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

11. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán 
buôn cáp điện

4649

13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt các hệ thống tự động, phòng cháy - chữa cháy 
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329

14. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3320

15. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)
Chi tiết: Sửa chữa tàu biển (không gia công cơ khí, tái chế phế 
thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3315

16. Sửa chữa thiết bị điện
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3314

17. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3313

18. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt máy móc, thiết bị công 
nghiệp, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm lạnh thương mại và 
thiết bị không khí (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi 
mạ điện tại trụ sở)

3312

19. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3311

20. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

21. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn tàu cũ (không hoạt động tại trụ sở)

4669

22. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công mạng lưới điện, công trình thắp sáng đô thị 
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

23. Sản xuất thiết bị điện khác
(không hoạt động tại trụ sở)

2790

24. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
(không hoạt động tại trụ sở)

2733
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9.900.000.000 VNĐ

25. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
(không hoạt động tại trụ sở)

2732

26. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
(không hoạt động tại trụ sở)

2731

27. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính), (Không 
hoạt động tại trụ sở)

2817(Chính)

28. Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất, gia công phần mềm tin học

2610

29. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất, gia công phần mềm tin học

2620

30. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
(Không hoạt động tại trụ sở)

2640

31. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
(không hoạt động tại trụ sở)

2740

32. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra, kiểm định máy móc, thiết bị

7120

33. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       230616574
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 2, Tổ dân phố 4, Thị Trấn Đak Pơ, Huyện 
ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6/14, khu phố 4B, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ BÍCH LIÊN    Nữ

15/10/1985 Kinh Việt Nam

04/10/2014 Công an Tỉnh Gia Lai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 05/10/2020 đến ngày 04/11/2020


